
 

Biểu số 03/HCSN-BCT​
Ban hành kèm theo Thông tư số 
42/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương​
Ngày nhận báo cáo: ngày 20 tháng 12 

  Đơn vị báo cáo: Viện/Trường ………….​
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ PTNNL, Vụ KH 

  

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN 

Năm…………… 

TT Chỉ tiêu 
Tổng 

số 

Trong đó 
Danh 
hiệu 

Học hàm Trình độ chuyên môn 

Nữ 
Dân 
tộc ít 
người 

Nhà 
giáo 
nhân 
dân 

Nhà 
giáo 
ưu 
tú 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 

sư 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Cao đẳng 
Trình 

độ 
khác 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

I 
Cán bộ quản lý, viên 
chức phục vụ đào tạo 

                        

1 Ban Giám hiệu                         

2 Cán bộ quản lý                         

3 Viên chức phục vụ                         

  
Trong đó: Kiêm nhiệm 
giảng dạy 

                        

II Giảng viên, giáo viên                         

1 Cơ hữu                         

2 Hợp đồng dài hạn                         

III 
Giảng viên, giáo viên 
thỉnh giảng 

                        



  Tổng số (I+II+III)                         

                            

Lưu ý: Trình độ chuyên môn ghi theo học vị cao nhất 

  

​
Người lập biểu​
(Ký, họ và tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ và tên) 

……, ngày ….. tháng ….. 
năm…….​

Thủ trưởng đơn vị​
(Ký, họ và tên, đóng dấu) 

 

Nguồn: Thông tư 46/2016/TT-BCT 


